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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 29/5/2023 

Môn: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

 

- Áp lực. 

- Gradien áp lực. 

- Lưu lượng. 

- Hệ số thấm. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2 

a 

Anion mg/l mgdl/l %dl Cation mg/l mgdl/l %dl 

1,0 

Cl- 474,3 13,4 71,0 Na+ 291,5 12,7 70,0 

SO4
2- 96,8 2,0 10,7 Ca2+ 80,5 4,0 22,2 

HCO3
- 210,5 3,5 18,3 Mg2+ 17 1,4 7,8 

Cộng 781,6 18,9 100,0   389,0 18,1 100,0 

M= 1170,6 mg/l 

b 

Công thức Kurlov: 

 

 

 

0,5 

c Nước Clorua – Natri 0,5 

Tổng điểm câu 2 2,0đ 

3 

 

Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương ngang: 
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Hệ số thấm trung bình của các lớp theo phương đứng: 
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Tỉ số :
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1,0 

Tổng điểm câu 3 2,0đ 

4  

 

 

a 

* Hệ số thấm tương đương của dòng thấm: 

 1 2

1 2
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( m/ngđ) 

* Lưu lượng đơn vị của dòng ngầm : 

1 2( - ) 15 -12
 5,25 9 0,709 

200tđ

h h
q k m

L
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0,5 

 

 

 

 

  0,5 

 

 

b 

* Xác định chiều cao cột áp hx : 
 Ta có  q = q1-x 
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1,0 

Tổng điểm câu 4 2,0đ 

5 

 

Tổng độ chênh cột nước áp: 

      
1 2

7,5( )H H H m  

 

0,5 

- Tổn thất cột nước do thấm qua lớp 1: 
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- Tổn thất cột nước do thấm qua lớp 2: 
        3

2 1
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0,5 

Áp lực thấm ngược lên tại E: 
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Hệ số an toàn tính toán: 
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Kết luận: Đất ở đáy hố móng ổn định không bị bùng. 

 

 

 

0,5 

Tổng điểm câu 5 2,0đ 

 


